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	MỤC TIÊU

	-Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Trẻ nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của quả quen thuộc. 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]-Trẻ biết nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.
-Trẻ biết biểu lộ 1 số hành vi đơn giản qua trò chơi giả bộ: bế em, cho bé ăn.


	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về một số đồ dùng cá nhân.
Thăm hỏi cháu vừa hết bệnh khi đến lớp.
Nhắc cháu chào ba mẹ khi đến lớp.


	TD sáng
	-Tay: ( 2 lần 4 nhịp): 2 tay giơ cao, 2 tay hạ xuồng thấp chân về tư thế chuẩn bị.
- Chân: ( 3 lần 4 nhịp): bước 1 chân về phía trước, bước chân về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: ( 2 lần 4 nhip): 2 tay giơ lên cao, 2 tay chạm chân cuối người về phía trước.
- Bật: (4 lần 4 nhịp):  tại chỗ.

	Trò chuyện
 sáng

	Hỏi cháu hôm nay ai đi học
khóc.

	Hỏi cháu hôm nay trên đường
 đi học con thấy gì?

	Cháu nghe nhạc.

	Cháu xem tranh ảnh.

	Cháu xem tranh Quả Cam.


	

Giờ học



	NHỒI ĐẤT

GIỚI THIỆU CÁC NHẠC CỤ
ÂM NHẠC
	THƠ DẬY SỚM

BÀI TẬP TOÁN KHOANH 
TRÒN QUẢ MÀU ĐỎ 
TRANG 1

	BÀI HÁT ĐI DÉP

BÀI TẬP KHÁM PHÁ
TRANG 4
	LÀM QUEN GIẤY BÚT

RÈN TRẺ ĐI THEO 
HIỆU LỆNH CÔ
	NHẬN BIẾT QUẢ CAM

RÈN KỶ NĂNG NHỒI 
ĐẤT

	
Chơi ngoài
 trời trời
	TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: với cát, kéo xe, đi
cảm nhận bàn chân, thả bóng.

	Quan sát: ông mặt trời.
TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: với cát, kéo xe, đi
cảm nhận bàn chân, thả bóng.

	TCDG: dung dăng dung 
dẻ.
Chơi tự do: với cát, kéo xe, đi cảm nhận bàn chân, thả bóng.

	TCDG: dung dăng dung
dẽ.
Chơi tự do: với cát, kéo
xe, đi cảm nhận bàn chân, thả bóng.

	TCDG: dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: với cát, kéo xe, đi cảm nhận bàn chân, thả bóng.


	


Giờ chơi


	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Tạo hình: Cháu tập nhồi đất.
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Tạo hình: Cháu tập nhồi đất.
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Tạo hình: nhồi đất.
Âm nhạc: sử dụng nhạc cụ để vỗ.

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Tạo hình: Rèn cháu tập
 bút còn yếu.
Xây dựng: đóng cọc gỗ.
Thư giản: cháu xem tranh.

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Tạo hình: tô màu quả cam.
Học tập: tháo lắp vòng.
Âm nhạc: sử dụng nhạc
cụ để vỗ.


	Giờ ăn	
	
Tập cháu ngồi vào bàn ăn.

	Vệ sinh
	Tập cháu lau miệng sau khi ăn xong

	Giờ ngủ
	Tập cháu biết vào chổ ngủ.


	Sinh hoạt 
chiều
	Rèn cháu bóp đất nặn chưa 
được.

	Cô cháu cùng đọc lại bài thơ.

	Cô cháu cùng hát lại bài hát

	Cô cháu cùng chơi trò 
chơi tập thể.

	Cô cháu cùng hát lại bài 
hát


	Nhận xét 
cuối ngày
	
	
	
	
	





GIÁO ÁN 1
NHỒI ĐẤT
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết dùng sức của các ngón tay để nhồi đất nặn.
Chuẩn bị:
Đất nặn, khăn lau tay.
Dĩa, nhạc, bìa lót.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô cho trẻ quan sát đất nặn.
Con biết đây là gì không?
Đất này dùng để làm gì?
Con thử ấn tay vào đất xem nó như thế nào?
Muốn đất mềm cô phải làm gì nè?
Hoạt động 2: bóp đất.
Cô cho trẻ lấy đất về bàn.
Cô cho trẻ bóp cho mềm thỏi đất.
Động viên cháu dùng các ngón tay để bóp đất, để đất mềm, thì nặn mới dễ.
Cô khuyến khích trẻ nói trẻ dang làm gì?
Kết thúc:

GIÁO ÁN 2
GIỚI THIỆU CÁC NHẠC CỤ ÂM NHẠC
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết tên các nhạc cụ âm nhạc 
Chuẩn bị:
Dụng cụ âm nhạc, nhạc
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô giới thiệu từng loại nhạc cụ và nói tên công dụng, cách sử dụng 
Cho trẻ chọn 1 nhạc cụ tuỳ thích
Hỏi trẻ con có nhạc cụ gì
Chơi như thế nào
Cô hướng dẫn cách gõ từng loại nhạc cụ
Hoạt động 2: 
Cho trẻ cọn nhạc cụ tuỳ thích và đứng theo nhóm bạn có nhạc cụ giống nhau
Cho từng nhóm nói tên nhạc cụ và thực hiện cách gõ
Cô quan sát gợi ý và sữa sai cá nhân
Kết hợp bài hát với sử dụng nhạc cụ để gõ
Kết thúc:

GIÁO ÁN
THƠ DẬY SỚM
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết đọc thơ cùng cô đến hết bài thơ” Dậy sớm”.
Chuẩn bị:
Tranh.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Sáng ngủ dậy mẹ làm gì cho con?
Thay quần áo xong rồi ba mẹ chở con đi đâu?
Đến trường con gặp ai?
Hôm nay cô dậy con đọc thơ Dậy sớm.
Hoạt động 2: cùng đọc thơ với cô.
Cô cho trẻ đọc thơ theo cô từng câu.
Cô cho cả lớp cùng đọc thơ với cô vừa đọc vừa chỉ vào từng bức tranh.
Cô mới nhóm đọc thơ cùng cô.
Cho cá nhân đọc.
Cho cả lớp đọc cùng cô đến hết bài.
Kết thúc:

GIÁO ÁN
 BÀI HÁT ĐI DÉP
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết hát theo cô, lắc lư theo giai điệu bài hát “Đội dép”.
Chuẩn bị:
Tranh, nhạc, dép đủ cho cháu.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô hát cho trẻ nghe bài hát “ Đôi dép”.
Trong bài hát nói về gì vậy con? Đôi dép mang ở đâu?
Cháu hưởng ứng hát cùng cô.
Hoạt động 2: dạy trẻ hát.
Cô day trẻ hát từng câu theo cô.
Cô cho cả lớp cùng hát lại cho thuộc.
Mời nhóm hát cùng cô.
Mời cá nhân hát cùng cô.
Cho cả lớp cùng mang dép đi xung quanh lớp và hát bài “Đôi dép”…hỏi trẻ mang dép êm  không?… cung cấp cho cháu biết dép bảo vệ đôi chân 
… các bạn đi ra đường nhớ mang dép.
Kết thúc:

GIÁO ÁN
LÀM QUEN GIẤY BÚT
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết nói được tên và công dụng của giấy và bút.
Chuẩn bị:
Giấy đủ màu, bút đủ chô cô và cháu.
Nhạc, tập của cháu.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô giới thiệu cho cháu nói tên từng loại giấy và bút.
Cô làm mẫu cách cầm bút bằng tay phải còn tay trái vịnh giấy.
Vừa làm vừa giải thích.
Hoạt động 2: cháu thực hiện
Cháu vào bàn lấy tập bút của mình và vẽ lên giấy.
Cô chú ý sửa sai gợi ý động viên khi cháu thực hiện.
Chưng bày sản phẩm.
Kết thúc:

GIÁO ÁN
NHẬN BIẾT QUẢ CAM
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nói được tên và vài đặc điểm của Qủa Cam.
Chuẩn bị:
Số lượng quả Cam đủ cho số trẻ học.
Rổ lớn đựng Cam, dĩa đựng Cam, đựng hột Cam.
Tranh ghép quả Cam đủ cho số lượng trẻ.
Tiến hành:
Hoạt động 1: Cho trẻ chơi trò chơi “Con Thỏ”.
Hỏi trẻ “Đây là quả gì?”, cho trẻ sờ ,cầm quả Cam.
Cô lột quả Cam cho trẻ xem.
Hỏi trẻ “Bên trong quả Cam có  gì?”
Cô cắt quả Cam làm đôi cho trẻ xem bên trong.
Hỏi trẻ “Bên trong múi quả Cam có gì?”
Họat động 2:
Cô cắt Cam nhiều miếng nhỏ cho trẻ nếm.
Hỏi trẻ “Cam có vị gì”, “chua hay ngọt”.
Họat động 3:Trò chơi “Ngón tay nhút nhích".
Mỗi cháu chọn 1 rỗ đồ  tùy thích. 
Trẻ ngồi và ghép tranh thành quả cam.
Cô động viên khi cháu thực hiện.
Kết thúc:





